GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ XÃ CỔ LỄ 
TỈNH NINH BÌNH
	TT
	Lô đất
	Diện tích
(m2)
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền
(đồng)
	Giá khởi điểm ( đồng)
	Tiền hồ sơ (đồng)
	Ghi chú

	1
	CL1-1
	144,5
	18.700.000 
	2.702.150.000 
	540.430.000 
	200.000 
	Lô góc đường N1

	2
	CL1-2
	98,8
	17.000.000 
	1.679.600.000 
	335.920.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	3
	CL1-3
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	4
	CL1-4
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	5
	CL1-5
	100
	17.000.000 
	[bookmark: _GoBack]1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	6
	CL1-6
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	7
	CL1-7
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	8
	CL1-8
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	9
	CL1-9
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	10
	CL1-10
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	11
	CL1-11
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	12
	CL1-12
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	13
	CL1-13
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	14
	CL1-14
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	15
	CL1-15
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	16
	CL1-16
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	17
	CL1-17
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	18
	CL1-18
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	19
	CL1-19
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	20
	CL1-20
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	21
	CL1-21
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	22
	CL1-22
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	23
	CL1-23
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	24
	CL1-24
	92
	20.900.000 
	1.922.800.000 
	384.560.000 
	200.000 
	Lô góc đường D1

	25
	CL1-25
	138,9
	15.000.000 
	2.083.500.000 
	416.700.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	26
	CL1-26
	109,7
	15.000.000 
	1.645.500.000 
	329.100.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	27
	CL1-27
	110,2
	15.000.000 
	1.653.000.000 
	330.600.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	28
	CL1-28
	98,2
	15.000.000 
	1.473.000.000 
	294.600.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	29
	CL1-29
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	30
	CL1-30
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	31
	CL1-31
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	32
	CL1-32
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	33
	CL1-33
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	34
	CL1-34
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	35
	CL1-35
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	36
	CL1-36
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	37
	CL1-37
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	38
	CL1-38
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	39
	CL1-39
	100
	15.000.000 
	1.500.000.000 
	300.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N2

	40
	CL1-40
	92
	20.900.000 
	1.922.800.000 
	384.560.000 
	200.000 
	Lô góc đường D1

	41
	CL2-1
	92
	20.900.000 
	1.922.800.000 
	384.560.000 
	200.000 
	Lô góc đường D1

	42
	CL2-2
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	43
	CL2-3
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	44
	CL2-4
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	45
	CL2-5
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	46
	CL2-6
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	47
	CL2-7
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	48
	CL2-8
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	49
	CL2-9
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	50
	CL2-10
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	51
	CL2-11
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	52
	CL2-12
	100
	17.000.000 
	1.700.000.000 
	340.000.000 
	200.000 
	Mặt đường N1

	53
	CL2-13
	138,5
	18.700.000 
	2.589.950.000 
	517.990.000 
	200.000 
	Lô góc đường N1

	54
	CL2-14
	109,3
	15.000.000 
	1.639.500.000 
	327.900.000 
	200.000 
	Mặt đường D2

	Tổng cộng
	5524,1
	901.100.000
	92.134.600.000
	18.426.920.000
	 
	 




